
THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
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STT KÉT 

THÚC
PHÒNG THI GHI CHÚ

Cấu trúc máy tính
501_CTMT_HK1_25.26_CD25LM4.TM4.TW

4.CM4
Tự luận 25 29 1 29 A.207

Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_25.26_CD25.Đ1.N1 Tự luận 25 30 1 30 A.201

Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_25.26_CD25.Đ1.N2 Tự luận 25 28 1 28 A.203

Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_25.26_CD25CT3 Tự luận 25 28 1 28 A.205

Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_25.26_CD25CT4 Tự luận 25 28 1 28 A.307

Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_25.26_CD25TW.TM.CM Tự luận 25 28 1 28 A.306

Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_25.26_CD25CT5 Tự luận 25 18 1 18

Cấu trúc máy tính 501_CTMT_HK1_25.26_CD25LM Tự luận 25 14 1 14

Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_25.26_CD25CT6 Tự luận 25 32 1 32 A.207

Ghép với 

1 lớp 

TC24

Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_25.26_CD25CT7 Tự luận 25 35 1 35 A.202

Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_25.26_CD25CT8 Tự luận 25 46 1 46 A.201

Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1.2526.CD25.D1.N1 Tự luận 25 28 1 28 A.203

Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1.2526.CD25.D1.N2 Tự luận 25 28 1 28 A.205

A.202

Sáng - Ca 1

(Từ 07h45)

Sáng - Ca 2

(Từ 09h45)

Thứ Hai

17/11/2025
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Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_25.26_CD25CT3 Tự luận 25 28 1 28 A.207

Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_25.26_CD25CT4 Tự luận 25 28 1 28 A.205

Cơ sở lập trình
501_CSLT_HK1_25.26_CD25LM4.TM4.TW

4
Tự luận 25 17 1 17

Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_25.26_CD25LM Tự luận 25 14 1 14

Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_25.26_CD25CT5 Tự luận 25 18 1 18

Cơ sở lập trình 501_CSLT_HK1_25.26_CD25TW.TM Tự luận 25 13 1 13

Lập trình PHP 1 501_LTPHP1_HK1_25.26_CD24CT.N1 Lập trình trên máy 24 25 1 25 A.309 P.Tích hợp

Lập trình PHP 1 501_LTPHP1_HK1_25.26_CD24CT.N2 Lập trình trên máy 24 23 1 23 B.202 P.Tích hợp

Lập trình PHP 1 501_LTPHP1_HK1_25.26_CD24CT.N3 Lập trình trên máy 24 28 1 28 A.406 P.Tích hợp

Content Marketing 502_CM_HK1_2526_CD24QT Tự luận 24 14 1 14

Kế toán quản trị 502_KTQT_HK1_2526_CD24KT Tự luận 24 11 1 11

Điện tử cơ bản 501_DTCB_HK1_25.26_CD25CM.DT Tự luận 25 49 1 49 A.201

Nghệ thuật chữ 501_NTC_HK1_25.26_CD24ĐH1 Lập trình trên máy 24 30 1 30 B.103

Nghệ thuật chữ 501_NTC_HK1_25.26_CD24ĐH2 Lập trình trên máy 24 32 1 32 B.102

Nghệ thuật chữ 501_NTC_HK1_25.26_CD24ĐH3 Lập trình trên máy 24 26 1 26 B.204

Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng 502_NVDVKH_HK1_2526_CD24LG
Tự luận & Trắc 

nghiệm
24 16 1 16

Kinh doanh Thương mại điện tử 502_KDTMĐT_HK1_25.26_CD24TD Tự luận 24 6 1 6

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00)
A.201

A.202

Thứ Hai

17/11/2025

A.205

Sáng - Ca 1

(Từ 07h45)

Sáng - Ca 2

(Từ 09h45)

A.203

Thứ Ba

18/11/2025
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CCNA3 501_CCNA3_HK1_25.26_CD24TM Tự luận trên máy 24 8 1 8

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 501_HQTCSDL_HK1_25.26_CD24CT7 Lập trình trên máy 24 14 1 14

Lập trình hướng đối tượng 501_LTHĐT_HK1_25.26_CL25 Tự luận trên máy 25 28 1 28 A.309 P.Tích hợp

Lập và phân tích báo cáo tài chính 502_LVPTBCTC_HK1_2526_CD24KT Lập trình trên máy 24 10 1 10

Nghiệp vụ thủ tục hải quan 502_NVTTHQ_HK1_2526_CD24LG Thực hành trên máy 24 17 1 17

Nhập môn đa phương tiện 501_NMĐPT_HK1_25.26_CD25TT Tự luận 25 45 1 45 A.201

Quản trị kênh phân phối 502_QTKPP_HK1_2526_CD24MK Tự luận 24 10 1 10

SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 502_STUHCCTK_HK1_2526_CD24QT Tự luận 24 14 1 14

Tiếng anh chuyên ngành Logistics 502_TACNL_HK1_2526_CD24LG
Tự luận & Trắc 

nghiệm
24 16 1 16

Quản trị thương hiệu 502_QTTH_HK1_2526_CD24MK Tự luận 24 12 1 12

Quản trị mạng 501_QTM_HK1_25.26_CD24CM Lập trình trên máy 24 18 1 18

Quản trị mạng Linux 501_QTML_HK1_25.26_CD24TM Tự luận trên máy 24 7 1 7

Quản trị WebServer và MailServer 501_QTW&M_HK1_25.26_CD24TW Lập trình trên máy 24 10 1 10

Phần mềm kế toán ảo 502_PMKTA_HK1_2526_CD24KT Lập trình trên máy 24 10 1 10

Thiết kế giao diện điều khiển 501_TKGDĐK_HK1_25.26_CD24CM Lập trình trên máy 24 18 1 18

Thiết kế giao diện điều khiển
601_TKGDĐK_HK1_25.26_CL25CM1 ghép 

CD24CM
Lập trình trên máy 25 4 1 4

Thanh toán quốc tế 502_TTQT_HK1_2526_CD24LG+TD Tự luận 24 25 1 25 A.201

Thương mại điện tử 502_TMDT_HK1_2526_CD24QT+MK
Tự luận & Trắc 

nghiệm
24 26 1 26 A.202

A.205

B.102

B.103
Thứ Ba

18/11/2025

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00)

Sáng - Ca 2

(Từ 09h45)

A.207

B.103

B.102

A.307 P.Tích hợp

Sáng - Ca 1

(Từ 07h45)

Thứ Năm

20/11/2025
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Tiếng Anh 1 510_TA1_HK1_2526_CD24.N1
Tự luận & Trắc 

nghiệm
24 19 1 19 A.303

Tiếng Anh 2 510_TA2_HK1_2526_CD24.N1
Tự luận & Trắc 

nghiệm
24 40 1 40 A.301

Tiếng Anh 2 510_TA2_HK1_2526_CD24.N2
Tự luận & Trắc 

nghiệm
24 14 1 14

Tiếng Anh 3
610_TA3_HK1_2526_CL25KT ghep 

CD24.N3

Tự luận & Trắc 

nghiệm
25 6 1 6

Tiếng Anh 2 510_TA2_HK1_2526_CD24.N3
Tự luận & Trắc 

nghiệm
24 36 1 36 A.302

Tiếng Anh 3
610_TA3_HK1_2526_CL25CT3 ghep 

CD24.N2

Tự luận & Trắc 

nghiệm
25 31 1 31 A.307

Pháp luật
502_PL_HK1_2526_CD25.Đ1 ghép CL25 

(nhóm 1)
1 35 A.201

Pháp luật
502_PL_HK1_2526_CD25.Đ1 ghép CL25 

(nhóm 2)
36 56

Pháp luật 2 602_PL_HK1_2526_CL25_ghep_CD25.D1 Trắc nghiệm 25 13 1 13

Truyền thông marketing tích hợp 502_TTMKTH_HK1_2526_CD24QT+MK
Tự luận & Trắc 

nghiệm
24 26 1 26 A.207

Xử lý tín hiệu số (DSP) 501_XLTHS_HK1_25.26_CD24CM Tự luận 24 21 1 21 A.205

Sổ sách kế toán 502_SSKT_HK1_2526_CD24KT Lập trình trên máy 24 9 1 9

Thiết kế đồ họa 3D 501_TKĐH3D_HK1_25.26_CD24TT Lập trình trên máy 24 16 1 16

Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 502_VTVGNHHXNK_HK1_2526_CD24LG
Tự luận & Trắc 

nghiệm
24 18 1 18 A.203

CD25.Đ1 

chia làm 2 

nhóm thi

B.102

Sáng - Ca 2

(Từ 09h45)

A.304
Chiều - Ca 3

(Từ 13h00)

Thứ Năm

20/11/2025

Thứ Sáu

21/11/2025

Trắc nghiệm 25

Sáng - Ca 1

(Từ 07h45)

56

A.202
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Truyền thông Marketing 501_TTM_HK1_25.26_CD24TT Tự luận 24 15 1 15

Tài chính ứng dụng 502_TCUD_HK1_2526_CD24KT Tự luận 24 11 1 11

Sửa chữa laptop 501_SCL_HK1_25.26_CD24CM Lập trình trên máy 24 17 1 17 B.204

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25ĐH4 Tự luận trên máy 25 25 1 25

Tin học 2 601_TH_HK1_25.26_CL25D5 Tự luận trên máy 25 3 1 3

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25KT Tự luận trên máy 25 30 1 30 B.103

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25ĐH3 Tự luận trên máy 25 28 1 28 B.204

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CT3 Tự luận trên máy 25 28 1 28 B.402

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CM.DT Tự luận trên máy 25 22 1 22

Tin học 2
601_TH_HK1_25.26_CL25TM2 ghép 

CD25CM
Tự luận trên máy 25 6 1 6

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CT4 Tự luận trên máy 25 28 1 28

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CT6 (Nhóm 1) 1 6

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CT6 (Nhóm 2) 7 34 B.103

Tin học
501_TH_HK1_25.26_CD25LM4.TM4.TW4.T

T4
Tự luận trên máy 25 31 1 31 B.204

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25ĐH5 Tự luận trên máy 25 30 1 30 B.402

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CM4, DT2 Tự luận trên máy 25 30 1 30 B.404

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00)

Thứ Hai

24/11/2025

B.102

34Tự luận trên máy 25

CD25CT6 

chia làm 2 

nhóm thi

Sáng - Ca 2

(Từ 09h45)

B.102

B.404

A.205

Sáng - Ca 1

(Từ 07h45)
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Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop 501_TKHSVAP_HK1_25.26_CD25.ĐH4 Lập trình trên máy 25 32 1 32 B.103

Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop 501_TKHAAP_HK1_25.26_CD25ĐH3 Lập trình trên máy 25 31 1 31 B.404

Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop 501_TKHAAP_HK1_25.26_CD25ĐH5 Lập trình trên máy 25 31 1 31 B.103

Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 502_NVQLKXNK_HK1_2526_CD24LG
Tự luận & Trắc 

nghiệm
24 15 1 15

Truyền số liệu 501_TSL_HK1_25.26_CD24CM Tự luận 24 17 1 17

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CT2.TW.TM Tự luận trên máy 25 25 1 25

Tin học 2 601_TH2_HK1_25.26_CL25 (Nhóm 1) 1 5

Tin học 2 601_TH2_HK1_25.26_CL25 (Nhóm 2) 6 35 B.103

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CT7 (Nhóm 1) 1 30 B.204

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CT7 (Nhóm 2) 31 35

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25TT Tự luận trên máy 25 25 1 25

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25D5 Tự luận trên máy 25 29 1 29 B.404

Thứ Ba

25/11/2025

Sáng - Ca 1

(Từ 07h45)

A.207

35

35

B.402

CD25CT7 

chia làm 2 

nhóm thi

CL25 chia 

làm 2 

nhóm thi

Tự luận trên máy 25

Tự luận trên máy 25

Sáng - Ca 2

(Từ 09h45)

B.102
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Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25KT.D4 Tự luận trên máy 25 24 1 24

Tin học 2 601_TH_HK1_25.26_CL25KT ghép CD25KT Tự luận trên máy 25 1 1 1

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CT8 (Nhóm 1) 1 23 B.402

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CT8 (Nhóm 2) 24 46

Tin học 2 601_TH_HK1_25.26_CL25 ghép CD25CT7 Tự luận trên máy 25 2 1 2

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25CT5 Tự luận trên máy 25 18 1 18

Tin học 501_TH_HK1_25.26_CD25LM Tự luận trên máy 25 13 1 13

Thứ Ba

25/11/2025

B.102

CD25CT8 

chia làm 2 

nhóm thi

- Các nhóm được tách ra thành nhóm 1  và nhóm 2 , học sinh sinh viên xem danh sách được dự thi kèm theo để nắm chính xác thông tin phòng thi.

46

B.204

B.103

Tự luận trên máy 25

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00)

* Lưu ý: 

- Học sinh sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí mới được tham gia thi.

- Khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD.

- Học sinh sinh viên đến muộn sau 15 phút  kể từ khi phát đề KHÔNG ĐƯỢC  vào phòng thi.


